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95233200 ATyS 3X2000A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 263.250.000 

95233250 ATyS 3X2500A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 295.900.000 

95233320 ATyS 3X3200A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 342.500.000 

References ATYS - 4 POLES 
Price list 

( VND) 

95234016 ATyS 4X160A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 41.000.000 

95234025 ATyS 4X250A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 50.500.000 

95234040 ATyS 4X400A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 70.600.000 

95234063 ATyS 4X630A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 86.150.000 

95234080 ATyS 4X800A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 129.200.000 

95234100 ATyS 4X1000A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 141.300.000 

95234120 ATyS 4X1250A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 162.500.000 

95234160 ATyS 4X1600A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 198.500.000 

95234200 ATyS 4X2000A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 287.800.000 

95234250 ATyS 4X2500A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 303.900.000 

95234320 ATyS 4X3200A REMOTE CONTROLLED - 230VAC 369.150.000 

Bộ điều khiển: 

References CONTROLLER 
Price list 

( VND) 

15993020 ATS Controller C20 11.300.000 

15993030 ATS Controller C30 14.000.000 
 
 
 
 
 

 
Thiết bị chuyển nguồn bằng tay: SIRCOVER 125A – 3200A 

 

 
 

 
References 

 
SIRCOVER 3 POLES 

Price list 
( VND) 

41AC3013 Sircover 3P - 125A 10.400.000 

41AC3016 Sircover 3P - 160A 12.090.000 

41AC3020 Sircover 3P - 200A 15.500.000 

41AC3025 Sircover 3P - 250A 16.200.000 

41AC3040 Sircover 3P – 400A 18.200.000 

41AC3050 Sircover 3P – 500A 28.250.000 

41AC3063 Sircover 3P – 630A 32.500.000 

41AC3080 Sircover 3P – 800A 55.050.000 



41AC3100 Sircover 3P – 1000A 62.060.000 

41AC3120 Sircover 3P - 1250A 74.700.000 

41AC3160 Sircover 3P - 1600A 112.500.000 

41AC3200 Sircover 3P - 2000A 171.200.000 

41AC3250 Sircover 3P - 2500A 194.200.000 

41AC3320 Sircover 3P - 3200A 210.600.000 

 
References 

 
SIRCOVER 4 POLES 

Price list 
( VND) 

41AC4013 Sircover 4P - 125A 11.670.000 

41AC4016 Sircover 4P - 160A 13.370.000 

41AC4020 Sircover 4P - 200A 15.090.000 

41AC4025 Sircover 4P - 250A 19.800.000 

41AC4040 Sircover 4P - 400A 21.900.000 

41AC4050 Sircover 4P - 500A 33.700.000 

41AC4063 Sircover 4P - 630A 38.750.000 

41AC4080 Sircover 4P - 800A 60.450.000 

41AC4100 Sircover 4P - 1000A 64.600.000 

41AC4120 Sircover 4P - 1250A 82.900.000 

41AC4160 Sircover 4P - 1600A 127.300.000 

41AC4200 Sircover 4P - 2000A 192.600.000 

41AC4250 Sircover 4P - 2500A 216.150.000 

41AC4320 Sircover 4P - 3200A 269.000.000 

Đồng hồ đa năng: 
 

 
References 

 
ĐỒNG HỒ 

Price list 
( VND) 

192J9100 Multis L20 4.200.000 

192J9110 Multis L40 7.200.000 

48250200 Diris A20 8.400.000 

48250200 Diris A20 with module RS 485 11.100.000 

48250201 Diris A40 11.500.000 

48250201 Diris A40 with module RS 485 14.500.000 
 

Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. 
Bảng giá có giá trị từ ngày 01 – 11 – 2015 cho tới khi có thông báo bảng giá mới. 
Khi tỷ giá USD/VND thay đổi <3% vẫn giữ bảng giá hiện hành. 
Khi tỷ giá USD/VND thay đổi >3% thì sẽ điều chỉnh bảng giá. 


